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KẾ HOẠCH 

Duy trì mô hình “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại  

bếp ăn tập thể trường tiểu học thuộc 15 quận, huyện, thị xã  

trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025. 
  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31/12/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về “Triển khai thực hiện hoạt động an toàn thực phẩm năm 

2025”; Kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 09/01/2025 của Sở Y tế Hà Nội về 

“Triển khai thực hiện hoạt động an toàn thực phẩm năm 2025”. Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm Hà Nội xây dựng kế hoạch duy trì mô hình tăng cường kiểm 

soát An toàn thực phẩm (ATTP) tại bếp ăn tập thể (BATT) trường tiểu học 

thuộc 15 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố năm 2025 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Từ năm 2022 đến năm 2024, Thành phố đã xây dựng mô hình “Kiểm soát 

ATTP tại bếp ăn tập thể trường tiểu học thuộc 15 quận, huyện, thị xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội” với tổng số 332 trường tiểu học. Kết quả đạt được các 

tiêu chí ATTP: 

 - Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý có kiến thức, thực hành đúng về ATTP đạt 

95,7% (tăng 2,3% so với điều tra ban đầu 93,4%); Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý 

tại BATT trường tiểu học, chủ các cơ sở cung cấp suất ăn cho BATT trường học 

có kiến thức, thực hành đúng về ATTP đạt 95,4% (tăng 2,0% so với điều tra ban 

đầu 93,4%); Tỷ lệ người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại BATT trường 

học có kiến thức, thực hành đúng về ATTP đạt 95,7% (tăng 1,2% so với điều tra 

ban đầu 94,5%); Điều kiện ATTP tại BATT đạt 94,4% (tăng 9,7% so với ban 

đầu 84,7%); Tỷ lệ người tiêu dùng (phụ huynh đăng ký ăn bán trú và học sinh) 

tại các BATT trường tiểu học có kiến thức, thực hành đúng về ATTP đạt 94,3%.  

- Nâng cao nhận thức, thực hành của người lãnh đạo quản lý các cấp, đặc 

biệt được sự hưởng ứng tích của phụ huynh học sinh tham gia trong việc giám 

sát triển khai các hoạt động bảo đảm bảo ATTP tại BATT trường tiểu học. 

Trong đó tập trung trọng tâm vào truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm kiểm 

soát, ngăn chặn các sản phẩm, thực phẩm không an toàn đưa vào chế biến thực 

phẩm và kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm giúp phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ học sinh.  

- Tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai mô hình như các nguyên liệu 

chế biến thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn. 
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Đặc biệt các trường tham gia mô hình đã chủ động phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn về ATTP trong việc giám sát kiểm tra truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm đến tận nơi sản xuất, kinh doanh và cung ứng các nguyên liệu chế biến với 

tổng số 329 cơ sở.   

- Các các quận, huyện, thị xã và các trường triển khai mô hình đã chủ 

động thành lập tổ thẩm xét năng lực hồ sơ lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ 

và nguyên liệu chế biến thực phẩm. 

- Tổ chức lấy mẫu các sản phẩm, thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực 

phẩm, bàn tay người tham gia chế biến thực phẩm đánh giá nguy cơ ô nhiễm 

thực phẩm. 

- Tuy nhiên trong năm 2023 ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm, với 72 

người mắc, không có tử vong, nguyên nhân do vi sinh. Năm 2024 không ghi 

nhận vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra tại các BATT trường học. 

Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý ATTP, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm tại BATT trường tiểu học. Năm 2025 

tiếp tục duy trì mô hình “Tăng cường kiểm soát ATTP tại bếp ăn tập thể trường 

tiểu học tại 15 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố” với mục tiêu sau: 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu: Tăng cường kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học 

nhằm đẩy mạnh công tác quản lý ATTP, chủ động phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, khống chế không để ngộ độc thực 

phẩm đông người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

2. Chỉ tiêu 

2.1. 100% BATT trường tiểu học được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP/Ký cam kết đảm bảo ATTP. Niêm yết công khai giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP/Cam kết đảm bảo ATTP, địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu 

chế biến thực phẩm tại bảng tin nhà trường.  

2.2. 100% người lãnh đạo quản lý, người chế biến, người kinh doanh, cô 

nuôi tại trường tiểu học được bồi dưỡng kiến thức về ATTP. Trong đó 95,5% có 

kiến thức, thực hành đúng về ATTP. 

2.3. 100% BATT trường tiểu học được kiểm tra, giám sát theo quy định     

≥ 85,0% đạt điều kiện ATTP, các nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm được kiểm 

soát, truy xuất nguồn gốc. 

2.4. 100% BATT tại trường duy trì tổ giám sát ATTP, có phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.  

2.5. Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người mắc, bệnh truyền 

qua thực phẩm tại bếp ăn tập thể. 

III. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG CAN THIỆP  

1. Địa điểm 
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- Duy trì 332 trường tiểu học có BATT trên địa bàn 15 quận, huyện, thị 

xã: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Đình, Hà 

Đông, Tây Hồ; Ba Vì, Thị xã Sơn Tây, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, 

Quốc Oai, Thạch Thất (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

3. Đối tượng  

- Duy trì toàn bộ các trường tiểu học có BATT. 

- Các nhà thầu cung cấp dịch vụ suất ăn cho BATT trường tiểu học. 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm thực phẩm cung cấp 

nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm cho BATT.  

- Ban giám hiệu nhà trường, người quản lý BATT, người quản lý ATTP 

của đơn vị cung cấp suất ăn cho BATT, người trực tiếp sơ chế, chế biến phục vụ 

tại BATT, hội cha mẹ học sinh. 

- Cán bộ làm công tác quản lý ATTP cấp quận, huyện và xã, phường. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Đẩy mạnh vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường 

phối hợp trong công tác quản lý ATTP giữa Y tế và giáo dục và các ban ngành, 

đoàn thể trên địa bàn. Phát huy vai trò của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị tại địa phương trong việc tuyên truyền vận động thực hiện 

tốt công tác đảm bảo ATTP. 

- Xây dựng kế hoạch duy trì mô hình tăng cường kiểm soát ATTP tại 

BATT trường tiểu học thuộc 15 quận, huyện thị xã trên địa bàn Thành phố. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác ATTP tại các tuyến và giao ban định kỳ 

04 lần/năm. 

- Thành lập, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành và đoàn giám sát, tư vấn 

về ATTP tại BATT; Tuyến quận, huyện và xã, phường kiểm tra giám sát tiến độ 

triển khai hoạt động theo quý, năm đối với mô hình tăng cường kiểm soát ATTP 

tại BATT trường tiểu học. 

- Duy trì và thành lập các tổ giám sát về ATTP tại BATT trường tiểu học 

với sự tham gia của: Ban giám hiệu nhà trường, phụ trách bếp, nhân viên trực 

tiếp chế biến, đại diện hội cha mẹ học sinh. 

- Kiểm tra giám sát tiến độ chất lượng hoạt động của tuyến quận, huyện 

và xã, phường về triển khai kế hoạch tăng cường kiểm soát ATTP tại BATT 

trường tiểu học. 

- Báo cáo định kỳ và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, đánh giá sơ kết, 

tổng kết hoạt động của mô hình tăng cường kiểm soát ATTP tại BATT các 

trường tiểu học. 
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2. Công tác thông tin, truyền thông 

- Tổ chức thông tin, truyền thông nâng cao kiến thức, thực hành cho 

người lãnh đạo quản lý tại nhà trường và người quản lý ATTP của đơn vị cung 

cấp suất ăn cho BATT, người trực tiếp chế biến phục vụ tại BATT, hội cha mẹ 

học sinh bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, poster, sổ tay, 

bảng tin, loa truyền thanh, lồng ghép các hội nghị của nhà trường. 

- Viết bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của triển khai tăng 

cường kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học. Thực trạng ATTP tại các 

BATT trường tiểu học, tuyên dương những mặt tốt và phê phán những mặt chưa 

tốt trong công tác đảm bảo ATTP tại BATT trường tiểu học. 

- Tăng cường tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe, hoạt động ngoại 

khóa tìm hiểu kiến thức về ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền 

qua thực phẩm tại các trường tiểu học. 

3. Các hoạt động chuyên môn 

- Tổ chức hướng dẫn chuyên môn cho thành viên tổ giám sát về ATTP 

của trường và cán bộ làm công tác ATTP tuyến quận, huyện triển khai các biện 

pháp chuyên môn về ATTP tại BATT. Nội dung hướng dẫn các văn bản pháp 

luật về ATTP và một số quy định liên quan tới quản lý ATTP tại BATT trường 

học. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP; khám và cấp giấy xác nhận đủ sức 

khỏe cho ban giám hiệu, người quản lý BATT, người quản lý ATTP của đơn vị 

cung cấp suất ăn cho BATT, người trực tiếp chế biến phục vụ tại BATT theo 

quy định. 

- Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Cam kết đảm 

bảo ATTP đối với các trường thực hiện triển khai theo quy định. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

 - Kiểm tra giám sát công tác đảm bảo ATTP tại BATT trường tiểu học 

định kỳ theo quý, năm (tối thiểu 02 lần/năm/trường).  

 - Tổ chức, triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát tư vấn công tác bảo đảm 

ATTP đối với BATT trường tiểu học theo các quy định của pháp luật (có sổ theo 

dõi kết quả kiểm tra của từng trường) trọng tâm vào một số nội dung sau: 

+ Kiểm tra, giám sát tư vấn về thực hành ATTP theo các tiêu chí. 

+ Kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, có sổ ghi chép nguồn gốc 

thực phẩm. Nguồn gốc thực phẩm phải lấy tại các cơ sở có đủ pháp lý, đảm bảo 

ATTP (có giấy đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm, được cơ quan quản lý 

chuyên ngành kiểm soát về ATTP).  

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Bản cam kết bảo đảm 

ATTP, địa chỉ nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm niêm yết công khai tại 

trường. 

+ Xét nghiệm nhanh 100% cơ sở kiểm tra và lấy mẫu gửi xét nghiệm khi 
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cần thiết (đối với một số thực phẩm xét nghiệm nhanh dương tính và một số thực 

phẩm không rõ nguồn gốc nghi ngờ không bảo đảm ATTP).  

+ Thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến thực phẩm. 

- Phối hợp tổ chức giám sát kiểm tra truy xuất nguồn gốc định kỳ, đột 

xuất tại BATT trường tiểu học và đơn vị cung cấp nguyên liệu chế biến thực 

phẩm cho các trường. 

5. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về ATTP: 100% 

các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP được điều tra xử lý kịp thời, không 

để tử vong do ngộ độc thực phẩm. Truy xuất nguồn gốc gây ra ngộ độc thực 

phẩm, thực hiện ghi chép sổ theo dõi thống kê ngộ độc thực phẩm theo qui định. 

- Lấy mẫu thức ăn, thực phẩm nguy cơ ô nhiễm gửi xét nghiệm khi cần 

thiết, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm của các thực phẩm nghi ngờ. 

6. Chế độ báo cáo 

- Tuyến quận, huyện, thị xã báo cáo định kỳ kết quả thực hiện triển khai 

mô hình kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học theo mẫu báo cáo vào ngày 

20 hàng quý, riêng báo cáo năm vào ngày 15/12/2025. 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội: Báo cáo định kỳ kết quả 

thực hiện mô hình kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học vào ngày 25 hàng 

quý, năm gửi Sở Y tế và Cục ATTP - Bộ Y tế. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội 

- Ban hành kế hoạch duy trì mô hình tăng cường kiểm soát ATTP tại 

BATT trường tiểu học thuộc 15 quận, huyện, thị xã năm 2025, mẫu báo cáo kết 

quả.  

- Phối hợp hướng dẫn chuyên môn cho thành viên tổ giám sát về ATTP 

của trường và cán bộ làm công tác ATTP tuyến quận và xã, phường trong công 

tác quản lý ATTP tại BATT. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tuyến quận 

triển khai thực hiện theo đúng tiến độ của kế hoạch.  

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tại các BATT khi 

có chỉ đạo của cấp trên hoặc có dấu hiệu vi phạm về ATTP.  

- Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm, xử lý thông tin phản ánh về mất ATTP theo phân cấp. 

- Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp.  

- Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả triển khai mô hình theo quy định. 

 2. Quận: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long 

Biên, Ba Đình, Hà Đông, Tây Hồ; Huyện: Ba Vì, Đông Anh, Đan Phượng, 

Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và Thị xã Sơn Tây  
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 2.1. Phòng Y tế 

 - Là cơ quan tham mưu Ban chỉ đạo công tác ATTP quận, huyện xây 

dựng và triển khai kế hoạch duy trì mô hình tăng cường kiểm soát ATTP tại 

BATT trường tiểu học trên địa bàn quản lý. 

 - Tổ chức triển khai kế hoạch, đánh giá kết quả triển khai mô hình. 

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác kiểm soát ATTP tại BATT trường 

tiểu học, xử lý phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP (nếu có).  

 - Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Cam kết bảo 

đảm ATTP, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho người lãnh đạo quản lý, người 

chế biến kinh doanh thực phẩm, phụ huynh và học sinh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm và xử lý thông tin phản ánh về mất ATTP theo phân cấp. 

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP trên địa 

bàn theo quy định. 

- Báo cáo kết quả triển khai định kỳ kế hoạch tăng cường kiểm soát ATTP 

tại BATT trường tiểu học theo quy định. 

 2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam 

Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Ba Đình, Hà Đông, Tây Hồ, Ba Vì; 

Huyện: Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thị xã 

Sơn Tây 

          - Phối hợp chỉ đạo các trường trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch 

tăng cường kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học trên địa bàn, thực hiện 

nghiêm túc các quy định về ATTP theo quy định. 

 - Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện tổ chức triển khai các 

hoạt động theo kế hoạch, chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tư 

vấn hướng dẫn điều kiện ATTP tại BATT trường tiểu học.  

  - Chỉ đạo các trường có BATT tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức 

về ATTP trong trường học và huy động giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia 

tích cực vào công tác đảm bảo ATTP. 

 2.3. Trung tâm Y tế Quận: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, 

Thanh Xuân, Long Biên, Ba Đình, Hà Đông, Tây Hồ; Huyện: Ba Vì,  

Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất và Thị xã  

Sơn Tây 

 - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan trên 

địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế 

hoạch. 

 - Tổ chức giám sát, hỗ trợ hoạt động của tổ giám sát về ATTP tại các 

trường. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho ban 

giám hiệu, người quản lý bếp ăn và nhân viên trực tiếp tham gia sơ chế chế biến 

tại BATT trường học, triển khai các hoạt động tuyên truyền tại các trường. 
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 - Phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan 

liên quan trên địa bàn trong việc kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc thực 

phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và lấy mẫu giám sát nguy 

cơ ô nhiễm thực phẩm. 

- Hướng dẫn tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe, hoạt động ngoại 

khóa tìm hiểu kiến thức về ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền 

qua thực phẩm tại các trường tiểu học xây dựng mô hình. 

- Giám sát chủ động ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, báo 

cáo kịp thời theo quy định. 

 - Đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. 

VI. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giám sát về ATTP. Tổ 

chức hội nghị triển khai kế hoạch: Tháng 3 năm 2025. 

2. Tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông, hoạt động ngoại khóa, 

tìm hiểu kiến thức về ATTP phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 

thực phẩm tại các trường tiểu học: Thực hiện trong cả năm. 

3. Kiểm tra giám sát điều kiện ATTP tại các BATT trường học, hỗ trợ 

hoạt động của tổ giám sát về ATTP tại các trường: Thực hiện trong cả năm. 

4. Thành phố tổ chức kiểm tra giám sát đánh giá tiến độ thực hiện của 

quận, huyện, thị xã và kiểm tra giám sát điều kiện ATTP tại các BATT; truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho các BATT trường học: Thực hiện 02 

đợt/năm. 

5. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho ban 

giám hiệu, người quản lý bếp ăn và nhân viên trực tiếp tham gia sơ chế chế biến 

tại BATT trường học. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP/Ký cam 

kết đảm bảo ATTP: Thực hiện trong cả năm. 

6. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của mô hình, báo cáo rút 

kinh nghiệm, đánh giá kết quả: Thực hiện tháng 12 năm 2025. 

VII. KINH PHÍ 

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương. 

- Kinh phí hỗ trợ từ hoạt động An toàn thực phẩm năm 2025 (2000 

đồng/dân số). 

- Kinh phí hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị các đơn vị căn cứ vào 

nội dung, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo theo quy định. Đề nghị 

UBND quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, 

Long Biên, Ba Vì, Đông Anh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Đình, Hà 

Đông, Tây Hồ, Thạch Thất, Sơn Tây tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện 

trên địa bàn để đạt kết quả tốt, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý 
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ATTP tại các BATT trường tiểu học./.  

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Cục ATTP-Bộ Y tế;   

- Sở Y tế; 

- Đ/c Vũ Cao Cương-PGĐ SYT Hà Nội;    (để b/cáo) 

- Sở GD&ĐT Hà Nội; 

- PYT, PGĐ&ĐT, TTYT Quận: Đ.Đa, H.Kiếm, 

N.T.Liêm, T.Xuân, L.Biên,  B.Đình, H.Đông, T.Hồ, 

Huyện: B.Vì, Đ.Anh; Đ.Phượng, P.Thọ, Q.Oai, 

T.Thất; TX S.Tây;  (để c/đạo t/hiện)  

- Lưu VT, P.GSNĐTP&TTTT(LY). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Phong 
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Danh sách các trường triển khai duy trì 

Mô hình “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại  

bếp ăn tập thể trường tiểu học thuộc 15 quận, huyện, thị xã  

trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025  
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-CCATVSTP ngày        /      /2025  

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội). 

 

1. Các trường duy trì từ năm 2022 

TT Quận /Huyện Tên trường tiểu học 

1 

Huyện Đông Anh 

(30 trường) 

 

Trường tiểu học Cổ Loa 

2 Trường tiểu học Tàm Xá 

3 Trường tiểu học Thị Trấn  

4 Trường tiểu học Thị trấn A 

5 Trường tiểu học Xuân Nộn 

6 Trường tiểu học Nam Hồng 

7 Trường tiểu học Vân Nội 

8 Trường tiểu học Đông Hội 

9 Trường tiểu học Vân Hà 

10 Trường tiểu học Tô thị hiển 

11 Trường tiểu học Lê hữu tựu  

12 Trường tiểu học Võng La 

13 Trường tiểu học Việt Hùng 

14 Trường tiểu học Kim Chung 

15 Trường tiểu học An Dương Vương  

16 Trường tiểu học Thụy Lâm 

17 Trường tiểu học Thụy Lâm A 

18 Trường tiểu học Uy Nỗ  

19 Trường tiểu học Kim Nỗ 

20 Trường tiểu học Chuyên biệt BM 

21 Trường tiểu học Bắc Hồng 

22 Trường tiểu học Vĩnh Ngọc 

23 Trường tiểu học Đại Mạch 

24 Trường tiểu học Liên Hà 

25 Trường tiểu học Liên Hà A 

26 Trường tiểu học Ngô Tất Tố 

27 Trường tiểu học Tiên Dương 

28  Trường tiểu học Xuân Canh 

29 Trường tiểu học Hải Bối 

30 Trường tiểu học Dục Tú 

31 

Quận Nam Từ Liêm 

(25 trường) 

 

Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức 

32 Trường tiểu học Đại Mỗ 

33 Trường tiểu học Vinschool Gardenia 

34 Trường tiểu học Tây Mỗ 

35 Trường tiểu học Lý Nam Đế 

36 Trường tiểu học Cầu Diễn 

37 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm 
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38 Trường tiểu học Mỹ Đình 2 

39 Trường tiểu học Mỹ Đình 1 

40 Trường tiểu học Trung Văn 

41 Trường tiểu học Nguyễn Du 

42 Trường tiểu học Nam Từ Liêm 

43 Trường tiểu học Xuân Phương 

44 Trường tiểu học Phương Canh 

45 Trường tiểu học Lomonoxop  

46 Trường tiểu học Mễ Trì 

47 Trường tiểu học Vinschool Greenbay 

48 Trường tiểu học Phú Đô 

49  Trường tiểu học Sentia (Liên cấp) 

50 Trường tiểu học Việt Úc (Liên cấp) 

51 Trường tiểu học Vinschool Smartcity (Liên cấp) 

52 Trường tiểu học Lomonoxop Mỹ ĐÌnh (Liên cấp) 

53 Trường tiểu học Phenikaa (Liên cấp) 

54 Trường tiểu học Olympia (Liên cấp) 

55 Trường tiểu học Marie Curie (Liên cấp) 

56 

Huyện Ba Vì 

(26 trường) 

 

Trường tiểu học Cẩm Lĩnh 

57 Trường tiểu học Đông Quang 

58 Trường tiểu học Châu Sơn 

59 Trường tiểu học Đồng Thái 

60 Trường tiểu học Yên Bài 

61 Trường tiểu học Phú Sơn 

62  Trường tiểu học Cam Thượng 

63 Trường tiểu học Thụy An 

64 Trường tiểu học Tây Đằng 

65 Trường tiểu học Thái Hòa 

66 Trường tiểu học Vật Lại 

67 Trường tiểu học Cổ Đô 

68 Trường tiểu học Minh Quang 

69 Trường tiểu học Khánh Thượng 

70 Trường tiểu học Phú Đông 

71 Trường tiểu học Tản Lĩnh 

72 Trường tiểu học Ba Trại B 

73 Trường tiểu học Ba Trại A 

74 Trường tiểu học Tản Hồng 

75 Trường tiểu học Phong Vân 

76 Trường tiểu học Phú Cường 

77 Trường tiểu học Vân Hòa 

78 
Trường tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và 

đồng cỏ 

79 Trường tiểu học Tiên Phong 

80 Trường tiểu học Phú Phương 

81 Trường tiểu học Minh Quang B 

82 Huyện Phúc Thọ 

(23 trường) 

 Trường tiểu học Võng Xuyên A 

83 Trường tiểu học Võng Xuyên B 
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84  Trường tiểu học Trạch Mỹ Lộc 

85  Trường tiểu học Sen Phương 

86 Trường tiểu học Tích Giang 

87  Trường tiểu học Thọ Lộc 

88  Trường tiểu học Thị Trấn 

89  Trường tiểu học Phụng Thượng 

90  Trường tiểu học Hai Bà Trưng 

91  Trường tiểu học Ngọc Tảo 

92  Trường tiểu học Tam Hiệp 

93 Trường tiểu học Hiệp Thuận 

94  Trường tiểu học Liên Hiệp 

95  Trường tiểu học Tam Thuấn 

96 Trường tiểu học Thanh Đa 

97 Trường tiểu học Hát Môn  

98 Trường tiểu học Xuân Đình 

99  Trường tiểu học Vân Phúc 

100  Trường tiểu học Vân Nam 

101 Trường tiểu học Phúc Hòa 

102  Trường tiểu học Long Xuyên 

103  Trường tiểu học Thượng Cốc 

104 Trường tiểu học Vân Hà 

105 

Quận Đống Đa 

(23 trường) 

 

Trường tiểu học Cát Linh 

106 Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện 

107 Trường tiểu học Cát Linh 

108 Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện 

109 Trường tiểu học Tam Khương 

110 Trường tiểu học Kim Liên 

111 Trường tiểu học Nam Thành Công 

112 Trường tiểu học Láng Thượng 

113 Trường tiểu học Bế Văn Đàn  

114 Trường tiểu học Thịnh Hào 

115 Trường tiểu học Viet Kid 

116 Trường tiểu học Phương Liên 

117 Trường tiểu học Phương Mai 

118 Trường tiểu học Thái Thịnh 

119 Trường tiểu học Thịnh Quang 

120 Trường tiểu học La Thành 

121 Trường tiểu học Quang Trung 

122 Trường tiểu học Trung Phụng 

123 Trường tiểu học Khương Thượng 

124 Trường tiểu học Trung Tự 

125 Trường tiểu học Văn Chương 

126 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt 

127 Trường tiểu học Xã Đàn 

128 Quận Hoàn Kiếm 

(12 trường) 

 

Trường tiểu học Hồng Hà 

129 Trường tiểu học Trưng Vương 

130 Trường tiểu học Thăng Long 
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131 Trường tiểu học Võ Thị Sáu 

132 Trường tiểu học Trần Nhật Duật 

133 Trường tiểu học Bình Minh 

134 Trường tiểu học Quang Trung 

135 Trường tiểu học Phúc Tân 

136 Trường tiểu học Nguyễn Du 

137 Trường tiểu học Chương Dương 

138 Trường tiểu học Tràng An 

139 Trường tiểu học Trần Quốc Toản 

140 

Huyện Quốc Oai 

(26 trường) 

Trường tiểu học Sài Sơn A 

141 Trường tiểu học Sài Sơn B 

142 Trường tiểu học Phượng Cách  

143 Trường tiểu học Yên Sơn 

144 Trường tiểu học Thị  Trấn A 

145 Trường tiểu học Thị Trấn B 

146 Trường tiểu học Đồng Quang A 

147 Trường tiểu học Đồng Quang B 

148 Trường tiểu học Cộng Hòa 

149 Trường tiểu học Tân Hòa  

150 Trường tiểu học Tân Phú 

151 Trường tiểu học Đại Thành 

152 Trường tiểu học Thạch Thán 

153 Trường tiểu học Ngọc Mỹ  

154 Trường tiểu học Nghĩa Hương 

155 Trường tiểu học Cấn Hữu  

156 Trường tiểu học Đông Yên A 

157 Trường tiểu học Đông Yên B 

158 Trường tiểu học Hòa Thạch A 

159 Trường tiểu học Hòa Thạch B 

160 Trường tiểu học Phú Cát  

161 Trường tiểu học Đông Xuân 

162 Trường tiểu học Liệp Tuyết 

163 Trường tiểu học Ngọc Liệp 

164 Trường tiểu học Phú Mãn 

165 Trường tiểu học Tuyết Nghĩa 

166 

Quận Long Biên 

(27 trường) 

 

Trường tiểu học Ái Mộ A 

167 Trường tiểu học Ái Mộ B 

168 Trường tiểu học Bồ Đề 

169 Trường tiểu học Ngọc Lâm 

170 Trường tiểu học Cự Khối 

171 Trường tiểu học Đức Giang 

172 Trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng 

173 Trường tiểu học Giang Biên 

174 Trường tiểu học Gia Thụy 

175 Trường tiểu học Hy Vọng (chuyên biệt) 

176 Trường tiểu học Ngô Gia Tự 

177 Trường tiểu học Long Biên 
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178 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt 

179 Trường tiểu học Gia Thượng 

180 Trường tiểu học Ngọc Thụy 

181 Trường tiểu học Phúc Đồng 

182 Trường tiểu học Phúc Lợi 

183 Trường tiểu học Thanh Am 

184 Trường tiểu học Thượng Thanh 

185 Trường tiểu học Gia Quất 

186 Trường tiểu học Việt Hưng 

187 Trường tiểu học Vũ Xuân Thiều 

188 Trường tiểu học Đô Thị Sài Đồng 

189 Trường tiểu học Sài Đồng 

190 Trường tiểu học Thạch Bàn A 

191 Trường tiểu học Thạch Bàn B 

192 Trường tiểu học Đoàn Kết 

193 

Huyện Đan Phượng 

(13 trường) 

 

Trường tiểu học Đan Phượng 

194 Trường tiểu học Song Phượng 

195 Trường tiểu học Thị trấn Phùng 

196 Trường tiểu học Liên Trung 

197 Trường tiểu học Tân Lập A 

198 Trường tiểu học Tân Lập B 

199 Trường tiểu học Đồng Tháp 

200 Trường tiểu học Phương Đình A 

201 Trường tiểu học Phương Đình B 

202 Trường tiểu học Thượng Mỗ 

203 Trường tiểu học Tân Hội B 

204 Trường tiểu học Thọ An 

205 Trường tiểu học Trung Châu B 

206 

Quận Thanh Xuân 

(16 trường) 

 

Trường tiểu học Nguyễn Trãi 

207 Trường tiểu học Khương Đình 

208 Trường tiểu học Kim Giang 

209 Trường tiểu học Thanh Xuân Trung 

210 Trường tiểu học Đặng Trần Côn 

211 Trường tiểu học Nguyễn Tuân 

212 Trường tiểu học Nhân Chính 

213 Trường tiểu học Thanh Xuân Nam 

214 Trường tiểu học Hạ Đình 

215 Trường tiểu học Khương Mai 

216 Trường tiểu học Phan Đình Giót 

217 Trường tiểu học Phương Liệt 

218 Trường tiểu học Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội 

219 Trường tiểu học Brendon 

220 Trường tiểu học Việt School 

221 Trường tiểu học Thanh Xuân Bắc 
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2. Các trường duy trì từ năm 2024 

 

TT Quận /Huyện Tên trường tiểu học 

1 

Thị xã Sơn Tây  

(16 trường) 

Trường tiểu học Trần Phú 

2 Trường tiểu học Trung Sơn Trầm 

3 Trường tiểu học Phú Thịnh 

4 Trường tiểu học Kim Sơn 

5 Trường tiểu học Sơn Đông 

6 Trường tiểu học Trung Hưng 

7 Trường tiểu học Xuân Khanh 

8 Trường tiểu học Viên Sơn 

9 Trường tiểu học Quang Trung 

10 Trường tiểu học Xuân Sơn 

11 Trường tiểu học Cổ Đông 

12 Trường tiểu học Trần Đăng Ninh 

13 Trường tiểu học Thanh Mỹ 

14 Trường tiểu học Đường Lâm 

15 Trường tiểu học Sơn Lộc 

16 Trường tiểu học Lê Lợi 

17 

Huyện Thạch Thất  

(30 trường) 

Trường tiểu học Cẩm Yên 

18 Trường tiểu học Đại Đồng 

19 Trường tiểu học Lại Thượng 

20 Trường tiểu học Phú Kim 

21 Trường tiểu học Hương Ngải 

22 Trường tiểu học Minh Hà A 

23 Trường tiểu học Minh Hà B 

24 Trường tiểu học Dị Nậu 

25 Trường tiểu học Chàng Sơn 

26 Trường tiểu học Thạch Xá 

27 Trường tiểu học Bình Phú A 

28 Trường tiểu học Bình Phú B 

29 Trường tiểu học Oxford 

30 Trường tiểu học Hữu Bằng 

31 Trường tiểu học Phùng Xá 

32 Trường tiểu học Cần Kiệm 

33 Trường tiểu học Kim Quan 

34 Trường tiểu học Liên Quan 

35 Trường tiểu học Bình Yên 

36 Trường tiểu học Tân Xã 

37 Trường tiểu học Hạ Bằng 

38 Trường tiểu học Đồng Trúc 

39 Trường tiểu học Thạch Hòa 

40 Trường tiểu học Tiến Xuân A 

41 Trường tiểu học Tiến Xuân B 

42 Trường tiểu học Maya (liên cấp) 

43 Trường tiểu học Yên Bình A 

44 Trường tiểu học Yên Bình B 
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45 Trường tiểu học Yên Trung 

46 Trường tiểu học Phùng Xá A 

47 

Quận Hà Đông  

(38 trường) 

Trường tiểu học Nguyễn Trãi 

48 Trường tiểu học Trần Đăng Ninh 

49 Trường tiểu học Đoàn Kết 

50 Trường tiểu học Lê Hồng Phong 

51 Trường tiểu học Lê Lợi 

52 Trường tiểu học IQ 

53 Trường tiểu học Văn Yên 

54 Trường tiểu học Hà Nội THăng Long 

55 Trường tiểu học Yết Kiêu 

56 Trường tiểu học Kiến Hưng 

57 Trường tiểu học Mậu Lương 

58 Trường tiểu học MarieCurie 

59 Trường tiểu học Văn Khê 

60 Trường tiểu học La Khê 

61 Trường tiểu học Chu Văn An A 

62 Trường tiểu học Nguyễn Du 

63 Trường tiểu học Ban Mai 

64 Trường tiểu học Victory 

65 Trường tiểu học Vạn Phúc  

66 Trường tiểu học Vạn Bảo  

67 Trường tiểu học Trần Phú 

68 Trường tiểu học True North 

69 Trường tiểu học Dương Nội A 

70 Trường tiểu học TRần Quốc Toản 

71 Trường tiểu học Dương Nội B 

72 Trường tiểu học An Hưng 

73 Trường tiểu học Kim Đồng 

74 Trường tiểu học Lê quý Đôn 

75 Trường tiểu học Phú La 

76 Trường tiểu học Yên Nghĩa 

77 Trường tiểu học Lê Trọng Tấn 

78 Trường tiểu học Phú Lương I 

79 Trường tiểu học Phú Lương II 

80 Trường tiểu học Phú Cường 

81 Trường tiểu học Phú Lãm 

82 Trường tiểu học Đồng Mai I 

83 Trường tiểu học Đồng Mai II 

84 Trường tiểu học Biên Giang 

85 

Quận Tây Hồ 

(09 trường) 

Trường tiểu học Xuân La 

86 Trường tiểu học Phú Thượng 

87 Trường tiểu học Đông Thái 

88 Trường tiểu học Chu Văn An 

89 Trường tiểu học Chu Văn An A 

90 Trường tiểu học Nhật Tân 

91 Trường tiểu học Quảng An 
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92 Trường tiểu học Tứ Liên 

93 Trường tiểu họcAn Dương 

94 

Quận Ba Đình  

(18 trường) 

Trường tiểu học Nghĩa Dũng 

95 Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực 

96 Trường tiểu học Việt Nam-Cuba 

97 Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương 

98 Trường tiểu học Ngọc Hà 

99 Trường tiểu học Ba Đình 

100 Trường tiểu học Đại Yên 

101 Trường tiểu học Vạn Phúc 

102 Trường tiểu học Phan Chu Trinh 

103 Trường tiểu học Kim Đồng 

104 Trường tiểu học Thành Công A 

105 Trường tiểu học Thành Công B 

106 Trường tiểu học Thủ Lệ 

107 Trường tiểu học Ngọc Khánh 

108 Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám 

109 Trường tiểu học Hà Nội (ngoài công lập) 

110 Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

111 Trường tiểu học Hoàng Diệu 
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UBND QUẬN/HUYỆN... 

......................…. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………., ngày     tháng    năm 202…. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

Triển khai kế hoạch kiểm soát ATTP tại bếp ăn tập thể trường tiểu học 

Quý/Năm………… 

 

 Số trường thực hiện:  ………….  

 Số theo dõi ghi ngờ sự cố ATTP (Số người):………………. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành trong kỳ báo cáo 

Nội dung Phường Quận 

- Số lần họp của quận, huyện; xã, phường về triển khai hoạt 

động kiểm soát ATTP tại BATT trường tiểu học. 
  

- Số văn bản xã, phường/quận, huyện đã ban hành trong 

tháng để chỉ đạo công tác ATTP tại BATT trường tiểu học 
  

- Số lần kiểm tra, giám sát tiến độ hoạt động bảo đảm ATTP 

tại BATT trường tiểu học của quận, huyện /xã, phường tại 

các trường. 

  

- Khác (ghi rõ):    

2. Công tác tuyên truyền trong kỳ báo cáo 

Nội dung Tổng số 

- Số tin bài tự viết về ATTP tại BATT trường tiểu học  

- Số lần phát thanh về ATTP tại BATT trường tiểu học trên 

loa đài xã, phường, quận, huyện. 
 

- Số ảnh chụp thực trạng giám sát ATTP tại BATT trường tiểu 

học 
 

- Số tờ rơi tờ gấp về ATTP phát tại ATTP tại BATT trường 

tiểu học 
 

- Số bài viết đăng báo, tạp chí về ATTP tại BATT trường tiểu 

học 
 

- Cam kết Mới/Lũy tích ký cam kết ATTP tại BATT trường 

tiểu học 
 

- Hoạt động tuyên truyền khác: ghi rõ  

- Hoạt động ngoại khóa về ATTP tại BATT trường tiểu học  

+ Số lớp tuyên truyền/phổ biến/lồng ghép về ATTP tại các 

BATT trường tiểu học/số người dự 
 

+ Khác (ghi rõ)...................................................................  

       

 3. Công tác tập huấn, theo dõi sức khỏe người chế biến, người quản lý 

Nội dung Số lượng 

- Số người tham gia chế biến BATT trường tiểu học có kiến 

thức ATTP, theo dõi sức khỏe sơ bộ bệnh ngoài da, bệnh cấp 
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tính đường hô hấp : số người/TS nhân viên. 

- Người quản lý ATTP (BCĐ, mạng lưới ATTP, Y tế, hiệu 

trưởng ..) được tập huấn: Số lớp/số người 
 

 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

         - Số lượt cơ sở BATT được kiểm tra, giám sát………………………………..   

         Kết quả kiểm tra giám sát các tiêu chí ATTP tại BATT trường tiểu học trong 

tháng/quý/năm: …………….. 

Tiêu chí 
Số CS 

KTGS 

Số 

CS 

đạt 

Số cơ sở 

khắc phục 

tồn tại sau 

khi nhắc 

nhở đạt 

Tỉ lệ % 

A. Tiêu chí về hồ sơ thủ tục pháp lý     

1. Có kế hoạch đảm bảo ATTP tại bếp ăn 

tập thể trường tiểu học, kết hợp công tác 

phòng dịch. 
    

2. Có quyết định thành lập tổ giám sát về 

ATTP đầy đủ thành phần của nhà trường, 

cơ sở cung cấp suất ăn và hội cha mẹ học 

sinh. 

    

3. Có sổ theo dõi việc kiểm soát nguồn 

gốc và chất lượng thực phẩm nhập vào 

BATT trường học hàng ngày. 
    

4. Có lịch phân công kiểm tra, giám sát 

nguồn gốc thực phẩm, kiểm thực 3 bước 

và các điều kiện đảm bảo ATTP tại BATT 

các ngày trong tuần, tháng, quý, năm. 

    

- Tỷ lệ số biên bản có mặt đại diện ban 

phụ huynh học sinh trong quá trình giám 

sát hàng ngày. 
    

- Tỷ lệ số biên bản giám sát của tổ giám 

sát phát hiện lỗi không đảm bảo ATTP. 
    

- Tỷ lệ số biên bản ghi chép sơ sài, chưa 

đầy đủ nội dung. 
    

5. Có biên bản làm việc với cơ sở sản 

xuất, chế biến kinh doanh sản phẩm thực 

phẩm cung cấp nguồn gốc nguyên liệu chế 

biến thực phẩm cho BATT định kỳ và đột 

xuất. 

    

6. Xây dựng phương án xử lý, khắc phục 

khi có sự cố về ATTP 
    

7. Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP/bản tự cam kết trách nhiệm đảm 

bảo ATTP, nguồn gốc nguyên liệu thực 

phẩm và được niêm yết, công khai tại 

trường 
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B. Tiêu chí về điều kiện ATTP     

1. Vị trí:  

- Tách biệt nguồn gây ô nhiễm, không bị 

ngập nước.  

    

- Có diện tích phù hợp.  
    

- Tường trần nền làm bằng vật liệu nhẵn, 

sáng màu dễ vệ sinh. 

    

2. Nơi chế biến: Được phân khu rõ ràng, 

nơi sơ chế, chế biến TP và chia thức ăn 

chín. Thực phẩm sống chín riêng biệt.  

   

 

- Sơ chế trên bàn cao 60cm. 
    

- Có trang bị hệ thống phòng chống côn 

trùng, động vật gây hại. 

   
 

3. Có dụng cụ chứa đựng rác thải và được 

chuyển đi trong ngày. 

   
 

4. Đủ nước sạch phù hợp các quy định    
 

5. Trang thiết bị dụng cụ:  

- Các thiết bị dụng cụ nhà bếp phải đảm 

bảo thích hợp với từng loại thực phẩm, dễ 

bảo trì, dễ lau rửa, không thôi nhiễm vào 

thực phẩm. 

    

- Không để lẫn hóa chất trong khu vực sơ 

chế, chế biến, khu vực bảo quản 

    

6 . Nguồn gốc thực phẩm: 

- Có hợp đồng mua bán thực phẩm với các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh có 

tính pháp lý, đủ năng lực để kinh doanh 

thực phẩm 

   

 

- Lưu giữ đầy đủ phiếu giao nhận thực 

phẩm hàng ngày 

   
 

- Phụ gia thực phẩm trong danh mục cho 

phép của BYT 

   
 

- Nhà trường thực hiện  tự truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm, kiểm tra các điều kiện 

ATTP và năng lực của cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm được thể hiện 

qua biên bản. 

   

 

7. Có ghi chép sổ kiểm thực 3 bước, lưu 

mẫu thức ăn đúng theo quy định  
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8. Ban giám hiệu, người quản lý BATT 

người quản lý ATTP của đơn vị cung cấp 

suất ăn cho BATT, người trực tiếp sơ chế, 

chế biến thực phẩm được bồi dưỡng kiến 

thức 1 năm/1 lần và có xác nhận tập huấn 

kiến thức về ATTP. 

   

 

9. Ban giám hiệu, người quản lý BATT, 

người quản lý ATTP của đơn vị cung cấp 

suất ăn cho BATT, người trực tiếp sơ chế, 

chế biến thực phẩm có giấy KSK còn hiệu 

lực và được chủ cơ sở xác nhận không bị 

mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan 

A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu 

chảy cấp khi đang sản xuất, KDTP, thực 

hành vệ sinh cá nhân tốt được được tổ 

giám sát đánh giá thể hiện qua biên bản 

   

 

10. Bảo quản thực phẩm: 

- Kho bảo quản thực phẩm khô, bao 

gói:Có trang bị phòng chống chuột côn 

trùng, giá kệ kê thực phẩm, không để thực 

phẩm sát nền nhà. 

   

 

- Phương tiện bảo quản tươi sống: Được 

vệ sinh thường xuyên, đảm bảo nhiệt độ 

bảo quản, không để thực phẩm sống chín 

lẫn lộn. 

   

 

 

5. Kết quả xét nghiệm nhanh 

Nội dung TS mẫu XN Số đạt Tỷ lệ % đạt 

Tinh bột     

Nước sôi     

Hàn the đạt    

Dấm    

Độ ôi khét    

Nitrit    

Methanol    

Hypochlorid    

Phẩm màu    

Foocmon    

Khác     

Số mẫu xét nghiệm Labo: 

XN vi sinh đạt       /TS ….mẫu.  

XN Hóa học  đạt…../TS…. 
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6. Các hình thức xử lý 

Hình thức Số lượng 

- Xử lý vi phạm hành chính: 

Số tiền: 

 

- Phê bình Nhắc nhở tại chỗ  

- Khác: ghi rõ  

    

7. Kinh phí: 

- Hỗ trợ của địa phương:........................................................................................ 

- Kinh phí hỗ trợ từ Thành phố:............................................................................. 

- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn hợp pháp khác: ........................................................... 

 

8. Khó khăn tồn tại: ............................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

9. Đề xuất kiến nghị: ........................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

 

                     NGƯỜI BÁO CÁO   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ  
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